
UBND PHƯỜNG TÂN HƯNG 

TRƯỜNG MẦM NON TÂN HƯNG 

 

DANH SÁCH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN 

 NĂM HỌC 2025-2026 

 

STT Họ và tên Năm sinh 

Trình độ 

chuyên 

ngành 

Năm vào 

ngành 

 

Đảng 

viên 

 

Nhiệm vụ phân công 

 

 

 

Ký nhận 

1  
Nguyễn Thị Thanh Xuân 

 
10/6/1976 ĐHSPMN 11/1998 x 

Hiệu trưởng- Phụ trách chung Dạy 

2h/tuần lớp 4 tuổi A 

HT: Chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý các 

hoạt động và chất lượng NDCSGD trẻ em của 

toàn trường. Chịu trách nhiệm với tất cả các 

mảng công việc của nhà trường trước các cấp. 

 

2  

   
Nguyễn Thị Mây 16/8/1979 ĐHSPMN 9/1999 x 

- PHT-phụ trách chuyên môn khối Tổ giáo 

4,5T 

- Kiêm nhiệm: Công tác PCGDMN, cơ sở vật 

chất thiết bị đồ dùng đồ chơi, các phong trào 

thi đua; kiểm tra nội bộ trường học, thư ký 

họp ban giám hiệu, dạy 4h/tuần tại lớp 5TD. 

Tổ chức các hội nghị, hội thi, quản lý dã 

ngoại, tiếng Anh, năng khiếu. Phụ trách toàn 

bộ các hoạt động tại khu 2. (trực khu 2 thứ 

5,6,7 ngày trong tuần) 

- Kiêm nhiệm một số nhiệm vụ khác khi HT 

phân công 

CTCĐ Trường: Chịu trách nhiệm về mọi 

hoạt động công đoàn của nhà trường theo 

qui định 

 

3  Nguyễn Thị Thơ Lai 06/7/1979 ĐHSPMN 
 

 
x 

- PHT- phụ trách chuyên môn tổ Nhà trẻ - 

dinh dưỡng và tổ MG 3T 

-  Kiêm nhiệm: công tác bán trú, quản lý ăn. 

Hồ sơ kiểm định chất lượng giáo dục, quản lý 

nhóm trẻ ĐLTT, công tác y tế trường học, 

 



giáo dục thể chất, ngoại khóa, sáng kiến, dạy 

4h/ tuần tại lớp 2TA. Phụ trách toàn bộ các 

hoạt động tại khu 1. ( Trực khu 2 thứ 2,3,4 

ngày trong tuần) 

- Kiêm nhiệm một số nhiệm vụ khác khi HT 

phân công 

- Phó bí thư chi bộ 

4  Nguyễn Thị Đáng 19/8/1991 ĐHTCKT 1/2022  

Kế toán- Văn thư 

* KT: Chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Hiệu 

trưởng về mọi mặt tài chính, tài sản, chứng từ, 

sổ sách kế toán theo đúng quy định của nhà 

nước. 

* Văn thư: Nhận gửi công văn đi đến, nghiêm 

cấm việc mạo chữ ký và đóng dấu khống bất 

kỳ loại công văn, tài liệu giấy tờ nào. Đánh 

máy các văn bản của nhà trường, chuyển giao 

công văn lên cấp trên và trong nhà trường 

theo lệnh của hiệu trưởng. 

 

5  Nguyễn Thị Dung A 8/2/1983 ĐHSPMN 9/2003 x 

GV lớp 5 tuổi B 

- Phụ trách và chịu trách nhiệm toàn bộ các 

HĐ của lớp  

- Chấp hành nhiệm vụ phân công của HT 

-TTCM Khối 5 tuổi 

*TTCM: Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ 

của TTCM theo điều 14- chương II của 

Điều lệ trường MN- BGD ban hành ngày 

13/02/2014. 

 

6  Nguyễn Thị Luyên 6/7/1990 ĐHSPMN 10/2012  

GV lớp 5 tuổi B 

- Phụ trách và chịu trách nhiệm toàn bộ các 

HĐ của lớp  

- Chấp hành nhiệm vụ phân công của HT 

 

7  Đỗ Thị Huê 3/7/1985 ĐHSPMN 9/2007 x 

GV lớp 5 tuổi C. BCH CĐ Trưởng ban nữ 

công 

- Phụ trách và chịu trách nhiệm toàn bộ các 

HĐ của lớp  

 



- Chấp hành nhiệm vụ phân công của HT 

Kiêm thủ quỹ 

 

8  Đào Thị Nhung 4/6/1995 ĐHSPMN 9/2016  

GV lớp 5 tuổi C 

- Phụ trách và chịu trách nhiệm toàn bộ các 

HĐ của lớp  

- Chấp hành nhiệm vụ phân công của HT 

TPCM Khối 4T  
Bí Thư Đoàn thanh Niên 

 

9  Phạm Thị Lan 10/7/1983 ĐHSPMN 1/10/2001 x 

GV lớp 5 tuổi D  

- Phụ trách và chịu trách nhiệm toàn bộ các 

HĐ của lớp  

- Chấp hành nhiệm vụ phân công của HT 

- Ban chi ủy chi bộ 

 

10  Phạm Thi Ngọc 17/12/1991 ĐHSPMN 9/2013  

GV lớp 5 tuổi D 

- Phụ trách và chịu trách nhiệm toàn bộ các 

HĐ của lớp  

- Chấp hành nhiệm vụ phân công của HT 

 

11  Trịnh Thị Yến 26/3/1993 ĐHSPMN 7/2014 x 

GV lớp 4 tuổi B 

- Phụ trách và chịu trách nhiệm toàn bộ các 

HĐ của lớp  

- Chấp hành nhiệm vụ phân công của HT 

 

12  Nguyễn Thị Đức 

 

28/6/1994 

 

CĐSPMN 01/2023  

GV lớp 4 tuổi B 

- Phụ trách và chịu trách nhiệm toàn bộ các 

HĐ của lớp  

- Chấp hành nhiệm vụ phân công của HT 

 

13  Phạm Thị Hồng Tươi 19/9/1981 ĐHSPMN 10/2005 x 

GV lớp 4 tuổi C 

- Phụ trách và chịu trách nhiệm toàn bộ các 

HĐ của lớp  

- Chấp hành nhiệm vụ phân công của HT 

 

14  Nguyễn Thị  Thùy 19/6/1996 

 

CĐSPMN 

 

9/2020  

GV lớp 4TC 

- Phụ trách và chịu trách nhiệm toàn bộ các 

HĐ của lớp  

- Chấp hành nhiệm vụ phân công của HT 

 

15  Nguyễn Thị Huyền 6/01/1984 ĐHSPMN 9/2008 x 
GV lớp 4 tuổi D-  

- Phụ trách và chịu trách nhiệm toàn bộ các 

 



HĐ của lớp  

- Chấp hành nhiệm vụ phân công của HT 

16  Vũ Thị Kim Oanh 19/1/1985 CĐSPMN 7/2016  

GV lớp 4 tuổi D  

- Phụ trách và chịu trách nhiệm toàn bộ các 

HĐ của lớp  

- Chấp hành nhiệm vụ phân công của HT 

* Phó CTCĐ: Thực hiện nghiêm túc theo 

phân công của BCH công đoàn.  

* TBTTND: Giám sát việc nhà trường có 

thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của 

Đảng và nhà nước; GS việc sử dụng kinh phí 

hoạt động từ nguồn ngân sách, học phí..của 

nhà trường; GS việc thực hiện nghị quyết hội 

nghị CBVC; GS việc thực hiện chế độ chính 

sách; GS việc thực hiện quy chế dân chủ; GS 

giải quyết khiếu nại tố cáo. 

 

17  Đỗ Thị Tiềm 22/12/1987 ĐHSPMN 4/2005 x 

GV lớp 3TB Tổ phó CM tổ 3T 

- Phụ trách và chịu trách nhiệm toàn bộ các 

HĐ của lớp  

- Chấp hành nhiệm vụ phân công của HT 

 

18  

 

Nguyễn Thu Huyền 
 

12/11/1984 ĐHSPMN 9/2008  

GV lớp 3 tuổi B 

- Phụ trách và chịu trách nhiệm toàn bộ các 

HĐ của lớp  

- Chấp hành nhiệm vụ phân công của HT 

 

19  Hoàng Thị Phương 15/7/1977 ĐHSPMN 2/2001 x 

GV lớp 3 tuổi C 

- Phụ trách và chịu trách nhiệm toàn bộ các 

HĐ của lớp  

- Chấp hành nhiệm vụ phân công của HT 

 

20  
Nguyễn Thị Nhung 
 

28/12/1992 ĐHSPMN 7/2012  

GV 3 tuổi C 

- Phụ trách và chịu trách nhiệm toàn bộ các 

HĐ của lớp  

- Chấp hành nhiệm vụ phân công của HT 

*TTCM 3T: Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ 

của TTCM theo điều 14- chương II của Điều 

lệ trường MN- BGD ban hành ngày 

  



13/02/2014. 

21  Nguyễn Thị Thu 25/1/1985 ĐHSPMN 9/2005 x 

GV lớp 3 tuổi D 

- Phụ trách và chịu trách nhiệm toàn bộ các 

HĐ của lớp  

- Chấp hành nhiệm vụ phân công của HT 

 

22  Đoàn Thị Phương 20/4/1992 ĐHSPMN 8/2013  

GV lớp 3 tuổi D 

- Phụ trách và chịu trách nhiệm toàn bộ các 

HĐ của lớp  

- Chấp hành nhiệm vụ phân công của HT 

Nghỉ Thai sản từ 

tháng 9/2025 

23  Nguyễn Thị Mẽ 15/10/1968 ĐHSPMN 1/2002 x 

- GV lớp 3tuổi D 

- Phụ trách và chịu trách nhiệm toàn bộ các 

HĐ của lớp  

- Chấp hành nhiệm vụ phân công của HT 

Dạy thay thai sản 

24  Phạm Thị Huệ 6/5/1985 ĐHSPMN 3/2005 x 

GV lớp 2 tuổi C 

- Phụ trách và chịu trách nhiệm toàn bộ các 

HĐ của lớp  

- Chấp hành nhiệm vụ phân công của HT: 

TPCM khối Nhà trẻ 

 

25  Nguyễn Thị Thu Hiền 8/2/1984 

CĐ 

SPMN 

ĐH ĐD  

9/2012  

GV lớp 2 tuổi C 

- Phụ trách và chịu trách nhiệm toàn bộ các 

HĐ của lớp và kiêm y tế trường học. 

- Chấp hành nhiệm vụ phân công của HT: 

 

26  Dương Thị Yến 16/6/1988 ĐHSPMN 9/2008  

GV lớp 2 tuổi B 

- Phụ trách và chịu trách nhiệm toàn bộ các 

HĐ của lớp  

- Chấp hành nhiệm vụ phân công của HT 

 

27  Phạm Thị Huề 10/2/1983 ĐHSPMN 9/2006 x 

GV lớp 2 TB 

- Phụ trách và chịu trách nhiệm toàn bộ các 

HĐ của lớp  

- Chấp hành nhiệm vụ phân công của HT 

-TTCM Khối Nhà trẻ  

*TTCM: Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ 

của TTCM theo điều 14- chương II của 

Điều lệ trường MN- BGD ban hành ngày 

13/02/2014. 

 

28  Nguyễn Thị Nhài 8/11/1988 ĐHSPMN 9/2009  GV lớp 5 tuổi A; TPCM khối MG 5T  



- Phụ trách và chịu trách nhiệm toàn bộ các 

HĐ của lớp  

- Chấp hành nhiệm vụ phân công của HT 

29  Nguyễn Thị Thư 19/6/1980 CĐSPMN 9/2006  

GV lớp 5 tuổi A.  

- Phụ trách và chịu trách nhiệm toàn bộ các 

HĐ của lớp  

- Chấp hành nhiệm vụ phân công của HT 

 

30  Nguyễn Thị Oanh 28/8/1985 ĐHSPMN 7/2003 x 

GV lớp 4 tuổi A 

- Phụ trách và chịu trách nhiệm toàn bộ các 

HĐ của lớp  

- Chấp hành nhiệm vụ phân công của HT 

-TTCM Khối MG 4 tuổi  

*TTCM: Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ 

của TTCM theo điều 14- chương II của 

Điều lệ trường MN- BGD ban hành ngày 

13/02/2014. 

 

31  Nguyễn Thị Mai Hương 6/11/1995 ĐHSPMN 1/8/2015  

GV lớp 4 tuổi A 

- Phụ trách và chịu trách nhiệm toàn bộ các 

HĐ của lớp  

- Chấp hành nhiệm vụ phân công của HT 

 

32  Nguyễn Thị Sen 14/10/1993 ĐHSPMN 8/2014  

GV lớp 3TA 

- Phụ trách và chịu trách nhiệm toàn bộ các 

HĐ của lớp  

- Chấp hành nhiệm vụ phân công của HT 

 

33  Nguyễn Thị Thúy B 27/2/1991 ĐHSPMN 9/2015  

GV lớp 3 tuổi A 

- Phụ trách và chịu trách nhiệm toàn bộ các 

HĐ của lớp  

- Chấp hành nhiệm vụ phân công của HT 

 

34  Nguyễn Thị Thúy A 15/6/1983 ĐHSPMN 10/2001  

GV lớp 2 tuổi A 

- Phụ trách và chịu trách nhiệm toàn bộ các 

HĐ của lớp  

- Chấp hành nhiệm vụ phân công của HT 

 

35  Vương Thị Thuyết 2/10/1969 TCSPMN 7/2015  

GV lớp 2 tuổi A 

- Phụ trách và chịu trách nhiệm toàn bộ các 

HĐ của lớp  

- Chấp hành nhiệm vụ phân công của HT 

 



36  Vương Thị Quyên 23/7/1971 TC NA 3/2019  - Phụ bếp khu 1  

37  Nguyễn Thị Hồng 12/1/1965  9/2019  - Phụ bếp khu 1 

 

38  
Nguyễn Thị Vãn 

 
13/10/1975 CĐ CNTP 5/2014  - Bếp trưởng khu 1 

 

 

 

                                                                                                                                 Tân Hưng, ngày 01 tháng 01 năm 2025 

 

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN 

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

(Ký, đóng dấu) 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Xuân 

 

Nơi nhận: 

- UBND Phường Tân Hưng; 

-CBGV,NV 

- Lưu VP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC NĂM HỌC 2025-2026  

 

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thanh Xuân

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

* Nguyễn Thi Thơ Lai

DINH DƯỠNG

BẾP TRƯỞNG

Nguyễn Thị Vãn

NHÂN VIÊN

Vương Thị Quyên

NHÂN VIÊN

Nguyễn Thị Hồng

NHÂN VIÊN

Nguyễn Thị Thu Hiền

TỔ NHÀ TRẺ

TT: Phạm Thị Huề

LỚP 2TA

Nguyễn Thị Thúy B

Vương Thị Thuyết

LỚP 2TB

Phạm Thị Huề

Dương Thị Yến

LỚP 2TC

Phạm Thị Huệ

Nguyễn Thị Thu Hiền

TỔ MG 3T

TT: Nguyễn Thị Nhung

LỚP 3TA

Nguyễn Thị  Thúy B

Nguyễn Thị Sen

LỚP 3TB

Nguyễn T. Thu Huyền

Đỗ Thị Tiềm

LỚP 3TC

Nguyễn Thị Nhung

Hoàng Thị Phương

LỚP 3TD

Nguyễn Thị Thu

Đoàn Thị Phương ( Mẽ)

BỘ PHẬN HÀNH CHÍNH

KT: Nguyễn Thị Đáng

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

* Nguyễn Thị Mây

TỔ MG 4T

TT: Nguyễn Thị Oanh

LỚP 4TA

Nguyễn Thị  Oanh

Nguyễn Thị Mai Hương 

LỚP 4TB

Trịnh Thị Yến

Nguyễn Thị Đức

LỚP 4TC

Nguyễn Thị Thùy

Phạm Thị Tươi

LỚP 4TD

Nguyễn Thị Huyền

Vũ Thị Kim Oanh

TỔ MG 5T

TT: Nguyễn Thị Dung A

LỚP 5TA

Nguyễn Thị Nhài

Nguyễn Thị Thư

LỚP 5TB

Nguyễn Thị Dung A

Nguyễn Thị Luyên

LỚP 5TC

Đào Thị Nhung

Đỗ Thị Huê

LỚP 5TD

Phạm Thị Ngọc

Phạm Thị Lan


